1. MA TRẬN, BẢN ĐẶC TẢ, ĐỀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ ĐỊNH KÌ LỚP 10
a) MA TRẬN
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II NĂM HỌC 2021-2022
MÔN : LỊCH SỬ 10 – THỜI GIAN LÀM BÀI : 45 PHÚT

	TT
	NỘI DUNG
 KIẾN THỨC
	ĐƠN VỊ KIẾN THỨC
	Mức độ nhận thức
	Tổng
	% tổng

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Số CH
	TG
phút
	

	
	
	
	Số CH
	Số CH
	Số CH
	Số CH
	TN
	
	

	1
	VIỆT NAM Ở NỬA ĐẦU THẾ KỈ XIX
	Bài 25: Tình hình chính trị, kinh tế, văn hoá dưới triều Nguyễn (Nửa đầu thế kỉ XIX)
	04
	03
	02
	01
	10
	
	25

	2
	CÁC CUỘC CMTS GIỮA THẾ KỈ XVI ĐẾN CUỐI THẾ KỈ XVIII
	Bài 30: Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ
	04
	03
	02
	01
	10
	
	25

	
	
	Bài 31: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII
	04
	03
	02
	01
	10
	
	25

	3
	CÁC NƯỚC ÂU-MĨ ĐẦU TỪ THẾ KỈ XIX ĐẾN ĐẦU THẾ KỈ XX
	Bài 32: Cách mạng công nghiệp ở châu Âu.
	04
	03
	02
	01
	10
	
	25

	Tổng
	16
	12
	8
	4
	40
	45
	100

	Tỉ lệ % 
	40
	30
	20
	10
	
	
	100

	Tỉ lệ chung (%) 
	70
	30
	100
	
	






b) BẢNG ĐẶC TẢ KĨ THUẬT ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II MÔN: LỊCH SỬ 10 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT
	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	VIỆT NAM Ở NỬA ĐẦU THẾ KỈ XIX
	Bài 25: Tình hình chính trị, kinh tế, văn hoá dưới triều Nguyễn
(Nửa đầu thế kỉ XIX).
	Nhận biết
- Biết được dưới triều Nguyễn nhà nước phong kiến tập quyền được xây dựng và củng cố : quyền hành của vua, luật pháp, quân đội ; quan hệ ngoại giao khép kín.
- Biết được một số chính sách của nhà Nguyễn về kinh tế.
- Nêu được sự phát triển văn học chữ Nôm và kiến trúc.
Thông hiểu:
- Hiểu được dưới triều Nguyễn nhà nước phong kiến tập quyền được xây dựng và củng cố: quyền hành của vua, luật pháp, quân đội; quan hệ ngoại giao khép kín.
Vận dụng:
[bookmark: VNS00F3]- Liên hệ với bối cảnh lịch sử thế giới cũng như ưu điểm và hạn chế của kinh tế, chính sách đối ngoại của nhà Nguyễn.
	04
	03
	02
	01

	2
	CÁC CUỘC CMTS GIỮA THẾ KỈ XVI ĐẾN CUỐI THẾ KỈ XVIII
	Bài 30: Chiến tranh giành độc lập của  các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ
	Nhận biết:
· Trình bày được chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ: nguyên nhân, diễn biến, Tuyên ngôn độc lập; “Tuyên ngôn độc lập”, thành lập Hợp chúng quốc Mĩ.
Thông hiểu:
- Hiểu được hình thức và ý nghĩa của cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ.
Vận dụng cao:
· Liên hệ (được) tuyên ngôn của Mĩ với tuyên ngôn độc lập của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.
	04
	03
	02
	01

	
	
	Bài 31:
Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII
	Nhận biết:
· Biết (được) diễn biến chính qua các giai đoạn cách mạng Pháp: nền quân chủ lập hiến, nền cộng hoà, nền chuyên chính dân chủ cách mạng, chiến tranh cách mạng.
Thông hiểu:
· Hiểu được tiền đề, ý nghĩa, tính chất của cuộc cách mạng tư sản Pháp.
Vận dụng:
· Phân tích được tình hình kinh tế và các mâu thuẫn giai cấp, xã hội trước cách mạng.
· Phân tích được nội dung cơ bản “Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền”
· Chứng minh được thời kì chuyên chính Giacôbanh là đỉnh cao của Cách mạng tư sản Pháp.
· Phân tích được tính chất, ý nghĩa lịch sử của cách mạng tư sản Pháp.
Vận dụng cao:
- Đánh giá được cuộc cách mạng tư sản Pháp là cuộc cách mạng tư sản triệt để.
- Liên hệ (được) tuyên ngôn Nhân quyền - dân quyền của Pháp với tuyên ngôn độc lập của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.
	04
	03
	02
	01

	3
	CÁC NƯỚC ÂU - MĨ (từ đầu thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX)
	Bài 32: Cách mạng công nghiệp ở châu Âu.
	Nhận biết:
· Nêu được tiến trình cách mạng công nghiệp ở Anh. Những phát minh và sử dụng máy móc.
Thông hiểu:
· Hiểu được hệ quả của cách mạng công nghiệp: Sự hình thành nền sản xuất mới, tạo ra biến đổi về mặt xã hội: hình thành hai giai cấp cơ bản của xã hội tư bản (tư sản công nghiệp và vô sản công nghiệp).
· Hiểu được phát minh ra máy Hơi nước của Giêm - Oát là quan trọng nhất
Vận dụng:
· Phân tích được quá trình chuyển từ lao động thủ công sang lao động cơ khí trong các lĩnh vực kinh tế.
	04
	03
	02
	01



Trang 02
